
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 1B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 1B 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Thị Hoa May 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 Tiếng Việt D d Đ đ 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

2 Tiếng Việt D d Đ đ 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

3 TNXH Nhà ở của em  

4  Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu (Buổi 2) 
Đem bút chì, tập vẽ, gom, đồ chuốt chì, màu 
vẽ. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu (Buổi 2) Đem bút chì, tập vẽ, gom, đồ chuốt chì, màu 
vẽ. 

6 Âm nhạc - Vận động cảm thụ: Chicken Dance Bình nước cá nhân, SGK 

7 Âm nhạc -  Học hát: Múa đàn – Dân ca Thái Bình nước cá nhân, SGK 

8 Toán Xếp hình. 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 
học tập (bảng con, bút chì, gôm,…). 

9 Toán Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu. HS chuẩn bị SGK Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 
học tập (bảng con, bút chì, gôm,…). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

1 Đạo đức Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (T.2) Sách Đạo đức 1 

2 Tiếng Việt I i K k 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

3 Tiếng Việt I i K k 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

4  English (Expat)   

5 English (Expat) 
Unit 2_ Lesson 1 _ SB & WB  

 
 

6 Math Counting objects - Tập đếm các đồ vật 

Remember to bring your tablet for the Math 
class next week. 
Con nhớ mang theo máy tính bảng cho buổi 
học môn Math tuần sau nhé. 

7 Math Counting objects - Tập đếm các đồ vật 

Remember to bring your tablet for the Math 
class next week. 
Con nhớ mang theo máy tính bảng cho buổi 
học môn Math tuần sau nhé. 

8 GDTC 
"- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động" 

Mang bình nước 

9 GDTC 
"- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động" 

Mang bình nước 

Thứ Tư 
Wednesday 1 Tiếng Việt L l H h 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 



 

 
 

(10/09/25) 
2 Tiếng Việt L l H h 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

3 English (Expat) Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB  

4  English Unit 2_ Lesson 4 _ SB & WB  

5 English Unit 2_ Lesson 4 _ SB & WB  

6 STEAM PBL Khúc xạ ánh sáng  

7 STEAM PBL Khúc xạ ánh sáng  

8 Tiếng Việt ch kh 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

9 Tiếng Việt ch kh 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

Thứ Năm 
Thursday 
(11/09/25) 

1 Tin học - CN-KT Dự án xây dựng sở thú 
Học tại phòng MakerSpace, học sinh đem theo 
kéo. 

2 Tin học - CN-KT Dự án xây dựng sở thú 
Học tại phòng MakerSpace, học sinh đem theo 
kéo. 

3 English (Expat) 
Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB 
Khan Kids lessons Máy tính bảng 

4  English (Expat) 
Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB 
Khan Kids lessons Máy tính bảng  

5 English (Expat) 
Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB 
Khan Kids lessons Máy tính bảng 



 

 
 

6 Tiếng Việt Thực hành 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

7 Tiếng Việt Ôn tập 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

8 KNS Xây dựng mối quan hệ Bút, bút màu, kéo và hồ dán. 

9 Toán Các số 1,2,3. HS chuẩn bị SGK Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 
học tập (bảng con, bút chì, gôm,…). 

Thứ Sáu 
Friday 

(12/09/25) 

1 GTS Những con rối tay hòa bình 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

2 Bơi 
- Ôn tập lại động tác thở nước. 
- Ôn lại kỹ thuật động tác thả nổi. 
- Tổ chức hoạt động trò chơi dưới nước.  

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

3 Bơi 
- Ôn tập lại động tác thở nước. 
- Ôn lại kỹ thuật động tác thả nổi. 
- Tổ chức hoạt động trò chơi dưới nước.  

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

4  English Khan Maths : Counting objects  

5 English Khan Maths : Counting objects  

6 Tiếng Việt Kể chuyện: Bé và chị đi chợ 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 



 

 
 

 

7 Tiếng Việt Ôn tập Bút màu, bút chì, hồ dán và kéo. 

8 HĐTN Sinh hoạt cùng GVCN  

9 HĐTN Sinh hoạt cùng GVCN  


